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DANH SÁCH

Các gương cán bộ Đoàn trường THPT được xét trao Học bổng Lý Tự Trọng - Năm 2014 
	TT
	Họ và tên 
	Lớp, trường 
	Đơn vị 
	Thành tích 
	Hoàn cảnh gia đình 

	1
	Phan Thị Thanh Hải 
	Lớp 12C - UVBCH Đoàn trường THTP Vũ Quang 
	Vũ Quang 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Lịch Sử 
	Hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, gđ thuộc hộ cận nghèo 

	2
	Trương Thị Oanh 
	Lớp 12A - UVBTV Đoàn trường THPT Vũ Quang 
	Vũ Quang 
	Đạt HS giỏi toàn diện cấp trường 
	Hoàn cảnh khó khăn, gđ thuộc hộ cận nghèo 

	3
	Nguyễn Quốc Bảo 
	Lớp 12A1 - UVBCH Đoàn trường THPT Cù Huy Cận 
	Vũ Quang 
	Đạt HS giỏi toàn diện cấp trường 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	4
	Phan Thị Yên 
	Lớp 12A3 - UVBCH Đoàn trường THPT Cù Huy Cận 
	Vũ Quang 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Địa lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	5
	Nguyễn Đoàn Khánh Linh 
	Lớp 12 Văn - Phó Bí thư Chi đoàn trường THPT Chuyên tỉnh 
	Đoàn khối CQ tỉnh 
	Đạt HS giỏi Quốc gia môn Địa Lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	6
	Thân Ngọc Phương Chi 
	Lớp 12T2 - UVBTV Đoàn trường THPT Chuyên tỉnh 
	Đoàn khối CQ tỉnh
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Tin học 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	7
	Hoàng Thị Hải 
	Lớp 12A2 - UVBTV Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ - Kỳ Anh 
	Kỳ Anh 
	Đạt HS giỏi toàn diện cấp trường 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	8
	Nguyễn Anh Đức 
	Lớp 11A1 - Bí thư Chi đoàn trường THPT Kỳ Anh 
	Kỳ Anh 
	Đạt HS giỏi toàn diện cấp trường 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	9
	Lê Võ Châu Uyên 
	Lớp 12A1 - UVBTV Đoàn trường THPT Kỳ Anh 
	Kỳ Anh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán
	Hoàn cảnhg gđ khó khăn 

	10
	Dương Thụy Kim Oanh 
	Lớp 12A - UVBCH Đoàn trường THPT Kỳ Lâm - Kỳ Anh 
	Kỳ Anh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Sinh học 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	11
	Nguyễn Thị Thùy Trang 
	Lớp 11A1 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Cao Thắng - Hương Sơn


	Hương Sơn 
	Đạt HS giỏi  tỉnh môn Sinh học 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	12
	Trần Minh Quang 
	Lớp 12A1 - UVBTV Đoàn trường THPT Hương Sơn 
	Hương Sơn 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	13
	Đinh Quốc Đạt 
	Lớp 12A - lớp phó học tập trường THPT Lý Chính Thắng - Hương Sơn 
	Hương Sơn 
	Đạt HS giỏi môn Tiếng Anh 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	14
	Nguyễn Thanh Minh 
	Lớp 12B3 - UVBCH Đoàn trường THPT Lê Hữu Trác - Hương Sơn 
	Hương Sơn 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Lịch Sử 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	15
	Nguyễn Thị Thái Bình 
	Lớp 12A5- UVBCH Đoàn trường THPT Trần Phú - Đức Thọ 
	Đức Thọ 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Địa Lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	16
	Hồ Thị Thanh Hoài 
	Lớp 11A3 - Phó Bí thư Chi đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Đức Thọ 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Ngữ Văn 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	17
	Lê Mỹ Duyên 
	Lớp 11A2 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
	Đức Thọ 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Sinh học 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	18
	Nguyễn Thị Khuyên 
	Lớp 12A2 - UVBCH Đoàn  trường THPT Đức Thọ 
	Đức  Thọ 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Lịch Sử 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	19
	Vũ Thị Tuyến 
	Lớp 12A1 -  UVBCH    Chi đoàn trường THPT Can Lộc 
	Can Lộc 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Vật Lý 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	20
	Lê Tài 
	Lớp 12A1 - UVBCH Đoàn  trường THPT Đồng Lộc 
	Can Lộc 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Sinh học 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	21
	Nguyễn Thị Phương 
	Lớp 11A4 - UVBCH Đoàn trường THPT Đồng Lộc - Can Lộc
	Can Lộc 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Lịch Sử 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	22
	Phan Mạnh Tài 
	Lớp 12B2 - lớp phó học tập trường THPT Nghèn - Can Lộc 
	Can Lộc 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Tin 
	Hoàn cảnh gđ thuộc diện hộ nghèo 

	23
	Phan Văn Nhân 
	Lớp 12A1- UVBCH Chi đoàn trường THPT Lý Tự Trọng - Thạch Hà 
	Thạch Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Tin học 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 

	24
	Nguyễn Thị Hương 
	Lớp 12E - UVBTV Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà 
	Thạch Hà 
	Đạt HS giỏi toàn diện 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn, bố bị bệnh tim không có khả năng lao động. 

	25
	Nguyễn Văn Tú 
	Lớp 12A4 - UVBCH Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Thiên - Thạch Hà 
	Thạch Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Lịch sử 
	Hoàn cảnh gđ  khó khăn 

	26
	Phan Thế Anh 
	Lớp 12A1 - UVBTV Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng - Thạch Hà 
	Thạch Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	27
	Nguyễn Anh Tuấn 
	Lớp 12D - UVBCH Chi đoàn trường THPT Cẩm Bình 


	Cẩm Xuyên 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Ngữ Văn 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	28
	Nguyễn Hà Linh Chi 
	Lớp 11A1 - lớp phó phụ trách học tập trường THPT Hà Huy Tập - Cẩm Xuyên 
	Cẩm Xuyên 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Sinh học 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn, bố mẹ ly thân 

	29
	Trần Thị Huế 
	Lớp 11B1 - Phó chủ nhiệm CLB học tập của Đoàn trường THPT Cẩm Xuyên 
	Cẩm Xuyên 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán  
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	30
	Lê Đức Toàn 
	Lớp 12C - lớp trưởng trường THPT Nguyễn Đình Liễn -  Cẩm Xuyên 
	Cẩm Xuyên 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Địa Lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn, mẹ đau ốm thường xuyên, bản thân ở xa nhà phải ở trọ.

	31
	Phạm Thị Thu Hài 
	Lớp 12A1 - Bí thư Chi Đoàn trường THPT Phúc Trạch - Hương khê 
	Hương Khê 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Vật Lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	32
	Lê Quốc Toản 
	Lớp 12A1 - UVBCH Đoàn trường THPT Phúc Trạch - Hương Khê 
	Hương Khê 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Hóa 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	33
	Thái Đức Cường 
	Lớp 11B11 - Lớp trưởng trường THPT Hàm Nghi - Hương khê 
	Hương Khê 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Vật Lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	34
	Mai Như Quỳnh 
	Lớp 12A1 - Phó Bí thư Chi đoàn trường THPT Hương Khê 
	Hương Khê 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	35
	Đậu Thị Thanh Mỹ 
	Lớp 12A10 - UVBCH Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh 
	Thành đoàn 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Vật Lý  
	Hoàn cảnh gđ thuộc diện hộ nghèo  

	36
	Nguyễn Phương Vân 
	Lớp 12A7 - Bí thư Chi đoàn trường THPT Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh 
	Thành đoàn 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	37
	Trương Thị Huyền 
	Lớp 11A2 - UVBCH Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh 
	Thành đoàn 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán
	Hoàn cảnh gđ thuộc diện hộ cận nghèo 

	38
	Đặng Quốc Anh Hoàng 
	Lớp 12D - Bí thư CĐ trường THPT Thành Sen - TP HT 
	Thành đoàn 
	Đạt HS giỏi Quốc gia 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	39
	Nguyễn Bá Ánh 
	Lớp 12A1 - UVBCH Đoàn trường THPT Nghi Xuân 


	Nghi Xuân 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán và Vật Lý 
	Hoàn cảnh gđ thuộc diện hộ nghèo 

	40
	Võ Thị Lan Anh 
	Lớp 12D1 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Nguyễn Du - Nghi Xuân 
	Nghi Xuân 
	Đạt HS giỏi quốc Gia môn Tiếng Anh 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	41
	Lê Thị Thanh Thanh 
	Lớp 12D1 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Nguyễn Du - Nghi Xuân 
	Nghi Xuân 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Ngữ Văn 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	42
	Trần Thị Lan 
	Lớp 12B2 - Phó Bí thư Chi đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ - Nghi Xuân 
	Nghi Xuân 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Địa lý 
	Bố thương binh, gđ khó khăn

	43
	Trần Thị Nga 
	Lớp 12A5- Bí thư Chi đoàn trường THPT Hồng Lam 
	TX Hồng Lĩnh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Ngữ Văn 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	44
	Phan Văn Huy 
	Lớp 12A11- UVBCH Chi đoàn trường THPT Hồng Lĩnh 
	TX Hồng Lĩnh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Hóa học 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	45
	Phan Huy Đức 
	Lớp 11A1 - UVBCH Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh 
	TX Hồng Lĩnh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Hóa lớp 10 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	46
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Lớp 12A10 - UVBCH Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh 
	TX Hồng Lĩnh 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Ngữ Văn 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	47
	Lê Thái Vỹ Ly 
	Lớp 12B1 - Bí thư Chi đoàn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi – Lộc Hà 
	Lộc Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Toán 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	48
	Nguyễn Đức Anh 
	Lớp 12B7 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà 
	Lộc Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Địa lý 
	Hoàn cảnh gđ khó khăn 

	49
	Phan Thị Hồng Hạnh 
	Lớp 11A7 - UVBCH Chi đoàn trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà 
	Lộc Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Văn
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo  

	50
	Trần Đình Bách 
	Lớp 11A2 - UVBCH Đoàn trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà 
	Lộc Hà 
	Đạt HS giỏi tỉnh môn Vật Lý 
	Hoàn cảnh gđ thuộc hộ cận nghèo 
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